
 

NGHI THỨC CÚNG NGỌ
NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ ) 

Nguyện đem lòng thành kính, 

Gởi theo đám mây hương, 

Phưởng phất khắp mười phương, 

Cúng dường ngôi Tam Bảo. 

Thề trọn đời giữ đạo, 

Theo tự tánh làm lành. 

Cùng Pháp giới chúng sanh 

Cầu Phật từ gia hộ: 

Tâm Bồ-đề kiên cố, 

Chí tu học vững bền, 

Xa bể khổ nguồn mê, 

Chóng quay về bờ giác. ♪ 

TÁN PHẬT 

Ðấng Pháp Vương vô thượng, 

Ba cõi chẳng ai bằng, 

Thầy dạy khắp trời người, 

Cha lành chung bốn loài. 

Quy y tròn một niệm, 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưng dương cùng tán thán 

Ức kiếp không cùng tận. ♪ 

QUÁN TƯỞNG 

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng 

lặng. 

Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn. 

Lưới đế châu ví đạo tràng, 

Mười phương Phật bảo, hào quang 

sáng ngời, 

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, 

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. ♪ 

ÐẢNH LỄ 

Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư 

không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai 

thập phương chư Phật, Tôn Pháp, 

Hiền Thánh Tăng thường trú Tam 

Bảo. (1 lạy) ♪ 

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta-bà Giáo 

chủ Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, 

Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, 

Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại 

Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư 

Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật 

Bồ-tát. (1 lạy) ♪ 

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương 

Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A-

Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-

tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương 

Bồ-tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) ♪ ♪ 

TÁN  DƯƠNG CHI 

Dương chi tịnh thủy 

Biến sái tam thiên 

Tánh Không, bát đức lợi nhân thiên 

Pháp giới quảng tăng diên 

Diệt tội tiêu khiên 

Hoả diệm hóa hồng liên 

Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát (3 lần)  

Ma-Ha-Tát ♪ 

CHÚ ÐẠI BI 

Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) ♪ 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La 

Ni. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà 

lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha 

tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt 

duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y 

mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà 

a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà 

dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca 

đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, 

ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết 

mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, 

đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ 

mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a 

ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, 

hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 

rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri 

đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta 

bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. 

Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, 

ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê 

da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả 

kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta 

bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị 

thắng kiết ra dạ, ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà 

lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) 

♪ 

Ðại từ đại bi thương chúng sinh, 

Ðại hỷ đại xả cứu muôn loài 

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm 

Ðệ tử chí tâm quy mạng lễ 

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo ( 3 lần) 

♪ 



CÚNG DƯỜNG 

Nam-mô thường trụ thập phương Phật.  

Nam-mô thường trụ thập phương 

Pháp.  

Nam-mô thường trụ thập phương 

Tăng.  

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật.  

Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà 

Phật.  

Nam-mô Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc 

Tôn Phật.  

Nam-mô Thập-phương tam-thế nhứt-

thiết chư Phật.  

Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-

tát.  

Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát.  

Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.  

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.  

Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-tát.  

Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát.  

Nam-mô Già-Lam thánh chúng Bồ-tát.  

Nam-mô Lịch-Ðại Tổ-sư Bồ-tát.  

Nam-mô Giám Trai Sứ Giả Bồ-tát 

Nam-mô La-Hán chư-thiên Bồ-tát 

Nam-mô Thập-Điện Minh-Vương Bồ-

tát 

Nam-mô Ðạo-tràng Hội-thượng Phật 

Bồ-tát. ♪ 

 

Nẳn mồ tát phạt đác tha nga đa, phạ lồ 

chỉ đế, án tam bạc ra, tam bạc ra hồng. 

(3 lần) ♪ 

Nẳn mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, 

đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô 

rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) ♪ 

Thử thực sắc hương vị, 

Thượng cúng thập phương Phật, 

Trung phụng chư Hiền Thánh, 

Hạ cập lục đạo phẩm, 

Ðẳng thí vô sai biệt, 

Tùy nguyện giai bảo mãn. 

Linh kim thí giả, 

Ðắc vô-thượng Ba-la-mật. 

Tam-đức lục-vị, 

Cúng Phật cập Tăng, 

Pháp-giới hữu-tình, 

Phổ đồng cúng-dường. 

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt 

nhựt ra hồng. (3 lần) ♪ 

BÀI TÁN PHỔ CÚNG-DƯỜNG 

Ngã kim phụng hiến cam-lồ vị, 

Lượng đẳng Tu-Di vô quá thượng, 

Sắc hương mỹ-vị biến hư-không, 

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ. 

Nam-mô Phổ-cúng-dường Bồ-tát. (3 lần) ♪ 

Cúng Phật dĩ nhật 

Ðương nguyện chúng-sanh 

Sở tác giai biện 

Cụ chư Phật Pháp. ♪ 

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH 

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa 

thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ 

ách.  

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc 

tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, 

thức, diệc phục như thị.  

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất 

diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố 

không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô 

nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, 

xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô 

vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc 

vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô 

đắc. ♪ 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-

đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu 

khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh 

Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa 

cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú 

năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú 

viết:  

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề 

tát bà ha. (3 lần) ♪ 

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

Nam mô tam mãn đa mầu đà nẫm, a bát ra để hạ đa 

xá, ta nản nẫm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư 

hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập 

phạ ra, bát ra nhập phạ ra để sắc sá, để sắc sá, sắc trí 

rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất 

rị duệ, ta phạ ha (3 lần) ♪. 

TỰ QUY 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo 

cả, phát lòng vô thượng. ♪ 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh 

Tạng, trí tuệ như biển. ♪ 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, hết thảy không ngại. ♪ ♪ 


